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TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện tại trại Heo Dũng Nhung thuộc xã Định Môn, huyện Thới Lai, thành phố 

Cần Thơ nhằm đánh giá năng suất sinh sản ở heo nái qua bổ sung cỏ cà ri (Trigonella Foenum-Graecum 
L.) vào khẩu phần ăn. Tổng số heo nái trong nghiên cứu là 30 con của trại. Mỗi heo nái từ lúc mang thai 
đến nuôi heo con cai sữa (28 ngày tuổi) được bổ sung 0,2% cỏ cà ri vào chế độ ăn cơ bản mỗi ngày. Kết 
quả cho thấy heo nái mang thai ở nghiên cứu trung bình là 114 ngày. Sau khi cai sữa heo con, heo nái 
lên giống lại lúc 7,4 ngày và phối giống lúc 8,7 ngày với tỉ lệ đậu thai là 93,3%. Tỉ lệ heo lên giống lại 
sau khi cai sữa heo con cao nhất từ 7-14 ngày là 66,7%, từ 0-7 ngày 26,7% và trên 14 ngày là 6,6%. Số 
heo con được sinh ra trên ổ là 11,8 con, khối lượng heo sơ sinh toàn ổ là 15,3 kg, khối lượng bình quân 
heo sơ sinh đạt 1,4 kg/con. Số heo con 21 ngày tuổi là 10,1 con/ổ với tỉ lệ sống là 91,8 %. Khối lượng 
heo 21 ngày tuổi đạt 61,3 kg/ổ. Số heo 28 ngày tuổi trong nghiên cứu này là 9,7 con/ổ với tỉ lệ sống là 
87,7 %. Khối lượng toàn ổ heo con cai sữa là 73,4 kg/ổ.

Từ khóa: heo nái, năng suất sinh sản, cỏ cà ri.
1. MỞ ĐẦU

Trong ngành chăn nuôi hiện đại, việc tìm kiếm 
các giải pháp để cải thiện chất lượng và hiệu quả 
sản xuất luôn là một ưu tiên hàng đầu. Một trong 
những giải pháp tiềm năng hiện nay là sử dụng các 
loại thảo dược tự nhiên nhằm bổ sung dinh dưỡng 
và cải thiện sức khỏe vật nuôi. Trigonella foenum-
graecum L., hay còn gọi là cỏ cà ri, là một loại 
thảo dược đã được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực 
và y học (Ouzir và cs., 2016). Cỏ cà ri chứa nhiều 
dưỡng chất quan trọng như phytochemicals, amino 
acids, minerals, steroidal saponins, alkaloids, and 
carbohydrates (Syed và cs., 2020). Cỏ cà ri còn 
được biết đến với nhiều tác dụng tích cực như tăng 
cường hệ miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, và hỗ trợ 
sinh sản (Muhammad và cs., 2024). Ngoài ra, hạt 
cỏ cà ri có đặc tính kháng khuẩn, tiết nhiều sữa và 
kích thích hệ tiêu hóa (Srinivasan, 2006).

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi heo là một 
thành phần quan trọng của các mô hình sản xuất 
nông nghiệp ở Việt Nam nói chung cũng như 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng, 
ngành nuôi heo đã quá phổ biến ở các hộ gia đình, 
đặc biệt là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, việc 
nâng cao chất lượng sinh sản của heo nái là một 
vấn đề cấp thiết. Khu vực này không chỉ là một 
trong những trung tâm chăn nuôi lớn của Việt Nam 
mà còn đối mặt với nhiều thách thức về dịch bệnh, 
điều kiện môi trường và nhu cầu dinh dưỡng. Tình 
trạng suy dinh dưỡng và khả năng sinh sản kém ở 
heo nái có thể dẫn đến giảm hiệu quả sản xuất, ảnh 
hưởng tiêu cực đến thu nhập của người chăn nuôi. 

Việc bổ sung cỏ cà ri vào khẩu phần ăn hàng 
ngày của heo nái có thể là một giải pháp hiệu quả. 
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cỏ cà ri không chỉ 
giúp cải thiện chất lượng dinh dưỡng mà còn cải 
thiện hiệu suất lợn nái và heo con, giảm số lượng 
E. coli trong phân và giảm thiểu phát thải khí 
phân, tăng cường sức khỏe và năng suất tổng thể 
(Hossain và cs., 2015). Hơn nữa, ở nghiên cứu 
của tác giả Begum và cs., 2016 cho rằng bổ sung 
chiết xuất hạt cỏ cà ri (FSE) có thể tăng đáng kể 
mức tăng trung bình hàng ngày (ADG) và hiệu quả 
tăng trưởng ở lợn cai sữa, với kết quả tối ưu được 
quan sát thấy ở mức 0,2% FSE. Do đó, việc áp 
dụng cỏ cà ri trong chăn nuôi heo nái tại ĐBSCL 
có thể góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và bền 
vững cho người chăn nuôi, đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao về sản phẩm thịt heo chất lượng. Để đạt 
được kết quả như vậy, nghiên cứu bổ sung cỏ cà ri 
vào khẩu phần ăn của heo nái mang thai được thực 
hiện nhằm bước đầu kiểm tra lợi ích mà cỏ cà ri 
mang lại.

Mục tiêu của bài viết này là bước đầu đánh giá 
bổ sung cỏ cà ri vào khẩu phần ăn của heo nái để 
kiểm tra về năng suất sinh sản; trên cơ sở đó đề 
xuất các giải pháp và những công trình nghiên cứu 
khác làm cơ sở để hiểu rõ hơn về công dụng cỏ cà 
ri mang lại cho heo nái mang thai nhằm tăng năng 
suất sinh sản và sức khỏe cho heo con sơ sinh đến 
cai sữa. 
2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU
2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
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Nghiên cứu này được thực hiện tại trại chăn 
nuôi Dũng Nhung. Địa chỉ: Xã Định Môn, Huyện 
Thới Lai, Thành Phố Cần Thơ. Thời gian từ  tháng 
11 năm 2023 đến  tháng 5 năm 2024.
2.2. Đối tượng nghiên cứu 

Nghiên cứu thực hiện trên 30 heo nái mang 
thai, giống heo nái lai hai hoặc ba máu (Yorkshire 
và Landrace), lứa đẻ từ 2-5, mỗi heo nái được đánh 
số tai riêng. Heo nái được nuôi riêng trong từng 
chuồng cá thể. Được phối bởi tinh của 3 heo Duroc 
đực thuần nuôi tại trại.  

Heo con theo mẹ từ sơ sinh đến 28 ngày tuổi và 
heo nái lên giống sau khi sinh.

Bột cỏ cà ri: được mua lại từ các hộ nông dân, 
cỏ không nhiễm hóa chất.
2.3. Bố trí thí nghiệm

Heo nái mang thai mỗi ngày sẽ bổ sung 0,2% 
bột cỏ cà ri kèm với chế độ ăn cơ bản là thức ăn 
hỗn hợp có giá trị dinh dưỡng là 15% CP và 2900 
Kcal/kg được phối trộn từ các nguyên liệu Bắp, 
tấm, đạm động vật, đạm thực vật, cám gạo, cám 
mì, các loại axit amin, khoáng, vitamin… với Ca 
và Phospho lần lượt là 0.6-1.8% và 0.5-1.5%.
2.4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện bằng cách bổ sung 
0,2% bột cỏ cà ri kèm với chế độ ăn cơ bản và quan 
sát biểu hiện heo nái và ghi chép số liệu. 

Quy trình làm bột cỏ cà ri: rửa sạch hạt cỏ cà 
ri. Tiếp đến, rang hạt cỏ cà ri trong khoảng 5-10 
phút và để nguội. Sau cùng, dùng máy nghiền để 
xay thành bột.

Cân trọng lượng heo nái và heo sơ sinh bằng 
cân hãng Jadever mã JWI-520 có sai số 0.05g đến 
0.1g
2.5. Các chỉ tiêu theo dõi
2.5.1. Các chỉ tiêu của heo nái: 

+ Thời gian mang thai (ngày): thời gian từ khi 
phối giống thụ thai đến khi sinh.

+ Thời gian lên giống lại sau cai sữa (ngày): là 
thời gian từ lúc heo nái cai sữa heo con đến lúc heo 
nái lên giống lại. 

+ Thời gian phối giống sau cai sữa (ngày): từ 
khi heo nái cai sữa heo con đến phối giống lứa kế 
tiếp

+ Tỉ lệ phối giống đậu thai (%): số heo nái phối 
giống thụ thai chia tổng số nái được phối và nhân 
100
2.5.2. Các chỉ tiêu heo sơ sinh:

+ Số con được đẻ ra trong (con): tổng số heo 
con được sinh ra cùng 1 heo nái.

+ Số con đẻ ra còn sống (con/ổ): tổng số heo 

con được sinh ra còn sống tính đến 24 giờ sau khi 
sinh. 

+ Khối lượng toàn ổ heo sơ sinh (kg): là tổng 
khối lượng toàn ổ heo con sơ sinh được cân ngay 
sau khi đẻ ra và chưa cho bú lần đầu.

+ Khối lượng bình quân (kg/con): khối lượng 
bình quân heo sơ sinh còn sống tính đến 24 giờ 
sau khi sinh. 
2.5.3. Heo con 21 ngày:

+ Số heo con sống đến 21 ngày (con): tổng số 
heo con còn sống đến 21 ngày tuổi.

+ Khối lượng toàn ổ heo con 21 ngày (kg/ổ): 
tổng khối lượng của heo con do heo nái nuôi sống 
đến 21 ngày/tuổi.

+ Khối lượng bình quân heo con 21 ngày (kg/
con): khối lượng toàn ổ heo con cai sữa chia cho số 
heo con do nái nuôi sống đến 21 ngày tuổi.

+ Tỉ lệ sống heo con sơ sinh đến 21 ngày tuổi 
(%): số con còn sống đến 21 ngày tuổi chia cho số 
con để lại nuôi và nhân 100.
2.5.4. Heo con cai sữa (28 ngày)

+ Số heo con cai sữa (con): tổng số heo con còn 
sống đến 28 ngày tuổi.

+ Khối lượng toàn ổ heo con cai sữa (kg/ổ): 
tổng khối lượng của heo con do heo nái nuôi sống 
đến 28 ngày/tuổi

+ Khối lượng bình quân heo con cai sữa (kg/
con): khối lượng toàn ổ heo con cai sữa chia cho số 
heo con do nái nuôi sống đến 28 ngày tuổi.

+ Tỉ lệ sống heo con sơ sinh đến cai sữa (%): 
số con còn sống đến cai sữa chia cho số con để lại 
nuôi và nhân 100. 
2.6. Xử lý số liệu

Số liệu thu thập được xử lý theo phương pháp 
thống kê mô tả bằng phần mềm Microsoft Excel 
2013 và Minitab 16.
3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Kết quả đánh giá năng suất sinh sản ở heo 
nái

Qua kết quả Bảng 1, cho thấy thời gian mang 
thai của heo nái trung bình là 114±0,64 ngày. Hệ 
số biến thiên (CV) chỉ 0,562%, cho thấy sự đồng 
đều và ổn định cao trong thời gian mang thai khi 
bổ sung cỏ cà ri vào khẩu phần ăn. Điều này chứng 
tỏ rằng cỏ cà ri có thể giúp ổn định quá trình mang 
thai, có thể do nó cung cấp các chất dinh dưỡng 
cần thiết và hỗ trợ sức khỏe sinh sản của heo nái. 
Thời gian mang thai của heo trong nghiên cứu là 
114 ngày tương đồng với kết quả nghiên cứu của 
Lê Thị Mến (2010) rằng heo nái mang thai từ 113-
115 ngày, trung bình là 114 ngày. Sự ổn định trong 
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thời gian mang thai là một chỉ tiêu quan trọng, 
phản ánh hiệu quả của chế độ dinh dưỡng và quản 
lý chăn nuôi. Sự biến thiên thấp cho thấy cỏ cà ri 
có thể cung cấp các dưỡng chất ổn định, giúp giảm 

thiểu các biến động sinh lý trong quá trình mang 
thai. Điều này có thể dẫn đến sự phát triển đều đặn 
của bào thai và hạn chế các rủi ro liên quan đến 
thai kỳ không ổn định. 

Bảng 1. Kết quả đánh giá năng suất sinh sản ở heo nái (n=30 ổ)

Chỉ tiêu Mean±SD CV,%
Thời gian mang thai (ngày) 114±0,64 0,562
Thời gian lên giống lại sau cai sữa (ngày) 7,4±2,97 0,404
Thời gian phối giống lại sau cai sữa (ngày) 8,7±2,87 0,329

Thời gian lên giống lại sau cai sữa là một chỉ 
tiêu quan trọng trong việc xác định khả năng sinh 
sản liên tục của heo nái. Cụ thể, giúp ta xác định 
được ngày phối giống heo nái và xem xét được sức 
khỏe của heo nái. Thời gian phối giống kể từ lúc 
heo lên giống trong nghiên cứu trung bình là 1,39 
ngày sớm hơn so với ngày phối đạt hiệu suất cao 
nhất theo tài liệu kỹ thuật chăn nuôi heo của Lê Thị 
Mến (2010). Thời gian lên giống lại sau cai sữa 
trung bình là 7,4±2,97 ngày. Hệ số biến thiên (CV) 
khá cao, lên tới 0,404%, cho thấy sự dao động lớn 
giữa các cá thể heo nái. Sự dao động lớn có thể chỉ 
ra rằng mặc dù cỏ cà ri có thể có lợi ích, nhưng còn 
nhiều yếu tố khác cần được quản lý tốt hơn. Có thể 
cần thêm các biện pháp hỗ trợ sau sinh, cải thiện 
điều kiện môi trường, và theo dõi sức khỏe định kỳ 
để giảm thiểu sự biến động này.

Sau khi cai sữa heo con, heo nái lên giống lại 

lúc 7,4 ngày và phối giống lúc 8,7 ngày với tỉ lệ 
đậu thai là 93,3% được mô tả ở Hình 1. Theo Lê 
Thị Mến (2010) thì ngày phối giống heo nái đạt 
hiệu quả cao nhất là khoảng 36 giờ sau khi heo nái 
lên giống. Tỉ lệ đậu thai cao ở heo nái trong nghiên 
cứu cao như vậy cho thấy rằng việc bổ sung cỏ cà 
ri vào khẩu phần ăn có thể có tác động tích cực đến 
khả năng thụ thai của heo nái. Cỏ cà ri, được biết 
đến với các lợi ích về dinh dưỡng và sức khỏe, có 
thể cải thiện chất lượng dinh dưỡng tổng thể và hỗ 
trợ hệ thống sinh sản của heo nái, từ đó nâng cao tỉ 
lệ thụ thai thành công.

Mặc dù tỉ lệ không đậu thai là 6,7%, đây vẫn là 
một con số khá thấp, cho thấy rằng phần lớn heo 
nái trong nghiên cứu đã thụ thai thành công. Từ kết 
quả ở Bảng 1 và Hình 1, có thể kết luận rằng cỏ cà 
ri có tiềm năng lớn trong việc cải thiện năng suất 
sinh sản của heo nái. 

Hình 1. Biểu đồ thể hiện tỉ lệ phối giống đậu thai (n=30)  
3.2. Kết quả khảo sát một số chỉ tiêu của heo sơ 
sinh

Bảng 2. Một số chỉ tiêu sinh sản của heo con (n=30 ổ)

Chỉ tiêu Mean ± SD CV,%
Số heo con đẻ ra (con/ổ) 11,8±1,5 12,6
Số heo con còn sống (con/ổ) 11,0±1,2 10,9
Khối lượng heo sơ sinh toàn ổ (kg) 15,3±1,9 12,4
Khối lượng bình quân heo sơ sinh (kg/con) 1,4±0,1 5,0

Qua Bảng 2 cho thấy số heo con được sinh ra 
trên ổ là 11,8 con. Kết quả này tương đương với 
nghiên cứu của Bùi Minh Tân (2005), khảo sát tại 
Trung tâm Giống Vật Nuôi Long An là 11,5 con/ổ 
và Võ Ngọc Hải (2003), khảo sát tại trại heo thực 

nghiệm thuộc công ty Cargill là 11,3 con/ổ. Số heo 
con sơ sinh còn sống trong nghiên cứu trung bình 
là 11 con/ổ. Kết quả trong nghiên cứu cao hơn số 
heo con sơ sinh còn sống của heo nái được ghi 
nhận bởi nghiên cứu của Lê Thị Duy Phước (2004) 
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là 9,1 con/ổ tại trại chăn nuôi heo Nam Hòa, cao 
hơn nghiên cứu của Nguyễn Văn Tứ (2004) là 9,6 
con/ổ tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông 
Sản Đài Việt và cao hơn nghiên cứu của Nguyễn 
Thanh Tuyền (2005) là 9,4 con/ổ tại Xí Nghiệp 
Heo Giống Cấp I. Đồng thời, cao hơn của tiêu 
chuẩn quốc gia Việt Nam (2011) về số heo con 
sơ sinh sống trên ổ của giống heo Yorkshire và 
Landrace là 10,0 con/ổ, của giống heo Duroc là 
9,0 con/ổ và của giống heo Pietrain là 8,5 con/ổ. 
Điều này chứng tỏ rằng việc bổ sung cỏ cà ri giúp 
duy trì năng suất sinh sản cao, ổn định và cải thiện 
tỉ lệ sống sót của heo sơ sinh.

Khối lượng heo sơ sinh toàn ổ phản ánh khả 
năng nuôi dưỡng thai của heo mẹ, kỹ thuật chăm 
sóc chăn nuôi heo nái mang thai của người chăn 
nuôi. Việc cân khối lượng sơ sinh là cần thiết để 
có kế hoạch chăm sóc cho từng con ngay từ ban 
đầu. Khối lượng heo sơ sinh toàn ổ là 15,3 kg/ổ. 
Kết quả này phù hợp với báo cáo của Nguyễn 
Văn Linh (2011) là 15,7 kg/ổ. Tuy nhiên, lại cao 
hơn kết quả của Trương Đình Toàn (2004), tại xí 
nghiệp chăn nuôi heo Gò Sao là 13,0 kg/ổ, Lư 
Ngọc Minh Châu (2004), tại trại heo giống 2/9 là 
13,6 kg/ổ, cao hơn tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam 
(2011) về khối lượng toàn ổ lúc sơ sinh của giống 
heo Yorkshire và giống heo Landrace là 13,5 kg/ổ, 
của giống heo Duroc là 12,5 kg/ổ và của giống 
Pietrain là 12,8 kg/ổ. Từ đây cho thấy heo nái tại 
trại lúc mang thai được chăm sóc và nuôi dưỡng 
rất tốt nên khối lượng toàn ổ heo sơ sinh đạt khối 
lượng cao hơn các nghiên cứu khác

Khối lượng bình quân heo sơ sinh đạt 1,4 kg/
con thấp hơn với nghiên cứu của quả của Nguyễn 
Kim Khánh (2007), khảo sát tại trại heo Thịnh 
Phát là 1,5 kg/con và Trần Thị Hồng Gấm (2005), 
khảo sát tại trại Vĩnh Cửu Đồng Nai là 1,5 kg/con 
nhưng lại phù hợp với công bố của Bùi Thị Mỹ Lệ 
(2004), khảo sát tại xí nghiệp heo giống cấp I là 
1,4 kg/con. Chứng tỏ rằng cỏ cà ri có thể cung cấp 
các chất dinh dưỡng cần thiết để đảm bảo heo sơ 

sinh phát triển đều đặn và khỏe mạnh.
Việc bổ sung cỏ cà ri vào khẩu phần ăn của heo 

nái đã cho thấy những kết quả tích cực về năng 
suất sinh sản và các chỉ tiêu về heo sơ sinh. Số 
lượng heo con được đẻ ra và còn sống sau sinh đều 
cao và đồng đều, cho thấy hiệu quả của cỏ cà ri 
trong việc cải thiện sức khỏe sinh sản và tỉ lệ sống 
sót của heo con. Khối lượng sơ sinh toàn ổ và khối 
lượng bình quân heo sơ sinh cũng cho thấy sự ổn 
định và chất lượng dinh dưỡng tốt trong suốt quá 
trình mang thai. Tuy nhiên, để tối ưu hóa hơn nữa, 
cần tiếp tục nghiên cứu để xác định liều lượng và 
cách thức bổ sung cỏ cà ri hiệu quả nhất. Ngoài ra, 
cần xem xét các yếu tố khác như môi trường chăn 
nuôi, quản lý sức khỏe, và chế độ chăm sóc sau 
sinh để đảm bảo hiệu quả bền vững. Kết quả tích 
cực từ nghiên cứu này có thể mở ra hướng đi mới 
trong việc áp dụng các phương pháp dinh dưỡng tự 
nhiên nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế 
trong chăn nuôi heo nái.
3.3. Kết quả khảo sát một số chỉ tiêu của heo 21 
ngày tuổi.

Số heo con 21 ngày tuổi là chỉ tiêu đánh giá sức 
sống của heo con sơ sinh đến 21 ngày tuổi. Qua kết 
quả Bảng 3 cho thấy số heo con 21 ngày tuổi trong 
nghiên cứu này là 10,1 con/ổ với tỉ lệ sống là 91,8 
%. Điều này chứng tỏ rằng việc bổ sung cỏ cà ri 
giúp duy trì số lượng heo con khỏe mạnh và sống 
sót đến 21 ngày tuổi ở mức cao và ổn định

Khối lượng 21 ngày tuổi là chỉ tiêu đánh giá 
khả năng tăng trọng của heo con và khả năng tiết 
sữa của heo mẹ. Khả năng tiết sữa của heo mẹ đạt 
cao nhất ngày 21, sau đó sẽ giảm dần. Do đó người 
ta dùng khối lượng toàn ổ lúc 21 ngày tuổi để đánh 
giá khả năng tiết sữa của heo mẹ (Nguyễn Thiện 
và Võ Trọng Hốt, 2007). Khối lượng heo 21 ngày 
tuổi ở nghiên cứu đạt 61,3 kg/ổ, kết quả ở nghiên 
cứu cao hơn nghiên cứu của Phạm Hữu Doanh và 
Lưu Kỳ (2007), đối với heo lai ngoại, trọng lượng 
toàn ổ lúc 21 ngày từ 45-50 kg/ổ là tốt nhất.

Bảng 3. Một số chỉ tiêu sinh sản heo 21 ngày tuổi (n=30 ổ)

Chỉ tiêu Mean±SD CV,%
Số heo 21 ngày tuổi (con/ổ) 10,1±1,1 11,3
Khối lượng  heo 21 ngày toàn ổ (kg) 61,3±8,3 13,6
Khối lượng bình quân heo 21 ngày (kg/con) 6,1±0,36 6,0

Việc bổ sung cỏ cà ri vào khẩu phần ăn của 
heo nái đã cho thấy những kết quả tích cực về 
các chỉ tiêu sinh trưởng và phát triển của heo sơ 
sinh và heo 21 ngày tuổi. Số lượng heo con đạt 
21 ngày tuổi, khối lượng toàn ổ và khối lượng 
bình quân đều cao và ổn định, phản ánh hiệu 

quả của cỏ cà ri trong việc cải thiện sức khỏe 
và tăng trưởng của heo con. Khả năng cung cấp 
dinh dưỡng tốt từ cỏ cà ri giúp duy trì tỉ lệ sống 
sót cao và tăng trưởng ổn định trong giai đoạn 
đầu đời của heo con.
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Kết quả từ Hình 2 cho thấy tỉ lệ sống của heo 
con đạt 91,80%, phản ánh sự hiệu quả của việc bổ 
sung cỏ cà ri trong khẩu phần ăn ở heo nái sau sinh 
giúp cải thiện sức khỏe và khả năng sống sót của 
heo con trong giai đoạn đầu đời. Cỏ cà ri có trong 
sữa heo mẹ đã cung cấp các dưỡng chất quan trọng 
và hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giúp heo con phát 
triển khỏe mạnh.
3.4. Kết quả khảo sát một số chỉ tiêu của heo 28 
ngày tuổi.

Khối lượng heo con cai sữa rất quan trọng vì 
nó là nền tảng và điểm xuất phát cho con giống 
khi chuyển sang nuôi ở giai đoạn tiếp theo. Khối 

lượng heo cai sữa toàn ổ ở Bảng 4 là 73,4 kg/ổ cao 
hơn rất nhiều tiêu chuẩn Việt Nam (2011) về khối 
lượng toàn ổ heo cai sữa của giống lợn Yorkshire 
và giống lợn Landrace là 55 kg/ổ, của giống lợn 
Duroc và giống lợn Pietrain là 50 kg/ổ. Khối lượng 
bình quân heo con cai sữa là 7,6 kg/con. Theo 
Thomas và cs. (2020) cho rằng cỏ cà ri có thể kéo 
dài thời gian tổng hợp sữa đỉnh điểm thông qua 
điều chỉnh trục insulin/GH/IGF-1 và tăng tiết sữa 
bằng cách kích hoạt tiết oxytocin. Vì vậy, heo con 
cai sữa tại trại đạt khối lượng khá cao do heo nái 
tại trại có đầy đủ dinh dưỡng và cỏ cà ri trong khẩu 
phần ăn đã cung cấp sữa cho heo con tốt hơn.

Hình 2. Biểu đồ thể hiện tỉ lệ sống heo 21 ngày tuổi (n=30 ổ)

Bảng 4. Một số chỉ tiêu sinh sản của heo cai sữa (28 ngày) (n=30 ổ)

Chỉ tiêu Mean±SD CV,%
Số heo cai sữa (con/ổ) 9,7±1,0 9,8
Khối lượng  heo cai sữa toàn ổ (kg) 73,4±9,5 13,0
Khối lượng bình quân heo cai sữa (kg/con) 7,6±0,6 7,7

Qua kết quả ở Bảng 4 Số heo con cai sữa của 
heo nái tại trại khảo sát là 9,7 con/ổ cao hơn so 
với tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (2011) về số 
heo con cai sữa trên ổ của giống lợn Yorkshire và 
Landrace là 9,0 con/ổ, của giống lợn Duroc là 8,0 
con/ổ và của giống lợn Pietrain là 7,7 con/ổ. Tỉ lệ 
sống là 87,7 %. Có thể thấy tỉ lệ sống heo con cai 
sữa là khá cao và không chênh lệch nhiều với tỉ 
lệ sống của heo con 21 ngày tuổi. Thật vậy, theo 
Hossain và cs., 2015 đã chỉ ra rằng khi cai sữa, 
lợn nái được cho ăn chế độ ăn FSE1 (chế độ ăn cơ 
bản + 0,1% chiết xuất hạt cỏ cà ri)  và FSE2 (chế 
độ ăn cơ bản + 0,2% chiết xuất hạt cỏ cà ri) cho 
thấy nồng độ immunoglobulin G cao hơn và nồng 
độ lipoprotein-cholesterol mật độ thấp thấp hơn so 
với những con được cho ăn chế độ ăn CON (đối 
chứng, chế độ ăn cơ bản). Ngoài ra, lợn nái trong 
chế độ ăn FSE2 cho thấy sự giảm tuyến tính tổng 
nồng độ cholesterol khi cai sữa, cho thấy lợi ích 
sức khỏe tiềm năng cho lợn nái.

Kết quả từ hình 3 cho thấy tỉ lệ sống đạt 87,70% 

và tỉ lệ chết là 12,30%. Tỉ lệ sống cao này phản 
ánh mức độ thành công đáng kể trong việc nuôi 
dưỡng heo con. Giai đoạn 28 ngày tuổi là một 
trong những cột mốc quan trọng trong chu kỳ phát 
triển của heo con, vì đây là thời điểm hệ miễn dịch 
và sức đề kháng của heo đang hoàn thiện dần. Do 
đó, việc đạt được tỉ lệ sống cao thể hiện sự thành 
công trong việc duy trì sức khỏe của đàn heo. Vì 
vậy, việc bổ sung cỏ cà ri vào khẩu phần ăn heo 
nái đã giúp heo con có nền tảng dinh dưỡng tốt và 
sức khỏe ổn định từ sữa heo mẹ trong giai đoạn 
đầu đời. Điều này chứng tỏ cỏ cà ri có thể có tác 
động tích cực đến sức khỏe và khả năng sống sót 
của heo con nhờ các hợp chất chống oxy hóa và 
các dưỡng chất thiết yếu trong cỏ cà ri, giúp giảm 
thiểu các bệnh lý và tăng cường sức đề kháng. Tuy 
nhiên, tỉ lệ chết 12,3% cũng là một con số cần được 
chú ý. Mặc dù không quá cao, tỉ lệ này có thể phản 
ánh một số yếu tố tác động tiêu cực như điều kiện 
chuồng trại chưa tối ưu, sự lây nhiễm bệnh hoặc 
yếu tố di truyền. Heo con ở giai đoạn đầu thường 
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rất dễ mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa, hô hấp 
hoặc các bệnh nhiễm khuẩn khác. Sự giảm thiểu 
tỉ lệ chết thông qua việc cải thiện điều kiện môi 

trường, tối ưu dinh dưỡng, và tiếp tục nâng cao 
biện pháp phòng chống dịch bệnh là điều cần thiết.

Hình 3. Biểu đồ thể hiện tỉ lệ sống heo 28 ngày tuổi (n=30 ổ)
4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

Việc bổ sung 0,2% bột cỏ cà ri (Trigonella 
foenum-graecum L.) vào khẩu phần ăn cơ bản của 
heo nái đã cho thấy những kết quả tích cực về năng 
suất sinh sản và sức khỏe của heo con. Các chỉ tiêu 
như số heo con được đẻ ra trung bình là 11,8 con/ổ, 
số heo con còn sống trung bình là 11 con/ổ, khối 
lượng heo sơ sinh bình quân 1,4 kg/con và heo con 
cai sữa còn sống đều đạt mức cao 9,7 con/ổ và 
khối lượng bình quân heo con cai sữa đạt 7,6 kg/

con. Tỉ lệ sống của heo con ở 21 và 28 ngày tuổi 
cũng rất cao lần lượt là 91,80% và 87,70%.
4.2. Đề nghị

 Tiếp tục bổ sung cỏ cà ri vào khẩu phần ăn, 
đồng thời nghiên cứu thêm về liều lượng và 
phương pháp bổ sung hiệu quả nhất. Tiến hành 
thêm các nghiên cứu để xác định rõ hơn tác động 
của cỏ cà ri và các yếu tố liên quan khác đến sức 
khỏe và năng suất sinh sản, nhằm đảm bảo sức 
khỏe và năng suất cao, đồng thời cải thiện hiệu 
quả kinh tế trong ngành chăn nuôi.
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ABSTRACT
The study was conducted at Dung Nhung Pig Farm in Dinh Mon commune, Thoi Lai district, Can 

Tho city, to evaluate the reproductive performance of sows through the supplementation of fenugreek 
(Trigonella Foenum-Graecum L.) into their diet. The total number of sows in the study was 30. Each 
sow, from pregnancy to weaning piglets (28 days old), was supplemented with 0.2% fenugreek in the 
basic diet every day. The results showed that the average pregnancy duration for sows was 114 days. 
After weaning piglets, the sows came back into heat at an average of 7.4 days and were bred at 8.7 
days, with a pregnancy rate of 93.3%. The rate of sows coming back into heat after weaning piglets was 
highest at 66.7% from 7-14 days, 26.7% from 0-7 days, and 6.6% over 14 days. The number of piglets 
born per litter was 11.8, the total birth weight of the litter was 15.3 kg, and the average birth weight of 
piglets was 1.4 kg per piglet. The number of piglets at 21 days old was 10.1 per litter, with a survival 
rate of 91.8%. The weight of the litter at 21 days old was 61.3 kg per litter. The number of piglets at 28 
days old in this study was 9.7 per litter, with a survival rate of 87.7%. The total weight of the weaned 
piglet litter was 73.4 kg per litter.

Keywords: sow, reproductive performance, Trigonella foenum-graecum L.
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